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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NGÃI
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	

	Số: 102/BC-UBND
	
	  Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 11 năm 2007


BÁO CÁO 

Tổng hợp tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn                      tại tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 15/10 đến ngày 24/11/2007 và công tác    triển khai khắc phục hậu quả 




I. Tình hình bão, lũ lụt từ 15/10 đến 24/11/2007:


Từ đầu tháng 10 đến 24/11/2007, tỉnh Quảng Ngãi đã phải đối mặt với 7 đợt lũ lớn liên tiếp “lũ chồng lên lũ” gây hậu quả nặng nề về con người, tài sản và làm hư hỏng nặng nhiều hệ thống công trình hạ tầng cơ sở cũng như nhiều công trình phúc lợi xã hội khác, cụ thể:


- Đợt I từ ngày 16/10 - 18/10/2007, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường kết hợp trường gió Đông Bắc mạnh và rìa Bắc rãnh áp thấp, khu vực tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to, xuất hiện lốc, sét ở một số địa phương và hình thành lũ trên các sông, suối gây ngập lụt, chia cắt ở một số vùng trũng trong vùng đồng bằng ngập lũ thuộc tỉnh. Tổng lượng mưa đo được từ 19 giờ 15/10 đến 07 giờ ngày 18/10/2007 tại các Trạm đo cao nhất 488 mm (Minh Long) thấp nhất 165 mm (Sơn Tây). Trong thời gian từ 13 đến 21 giờ ngày 17/10, mực nước các sông trong tỉnh đã đạt mức cao nhất. 

- Đợt II từ ngày 24/10-28/10/2007, do ảnh hưởng của trường gió Đông trên cao và rìa Bắc rãnh áp thấp hoạt động mạnh, khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa đến mưa to trong các ngày 25 - 26/10/2007. Tổng lượng mưa đo được từ ngày 24/10 đến ngày 27/10/2007 tại các Trạm đo cao nhất 265 mm (Giá Vực) thấp nhất 25,4 mm (Lý Sơn) đã gây ra lũ trên báo động 1 ở sông Trà Bồng; trên báo động 2 ở Sông Vệ và trên báo động 3 ở  sông Trà Khúc.

- Đợt III từ ngày 30/10 - 31/10/2007, do ảnh hưởng kết hợp của gió mùa đông bắc, áp thấp nhiệt đới gần bờ và trường gió đông hoạt động rất mạnh, nên từ 01 giờ ngày 30/10 – 07giờ ngày 31/10/2007 trên khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến ở đồng bằng từ 100 - 150 mm. Ở miền núi từ 150 - 250 mm. Đã gây ra lũ trên báo động 2 ở sông Trà Bồng; trên báo động 3 ở Sông Vệ và sông Trà Khúc.

- Đợt IV từ ngày 01/11- 5/11/2007, do ảnh hưởng của không khí lạnh và áp thấp nhiệt đới, nên từ 01 giờ ngày 01/11- 07giờ ngày 05/11/2007 trên khu vực tỉnh Quảng Ngãi có lốc xoáy và mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến ở đồng bằng từ 250- 350 mm. Ở miền núi từ 400- 500 mm, đặc biệt Ba Tơ 577mm, Giá Vực 535mm, Trà Bồng 533mm, đã gây ra lũ lớn trên báo động 3 ở các sông.  

- Đợt V từ ngày 10/11 - 13/11/2007 do ảnh hưởng của rìa Bắc vùng áp thấp và đới gió đông trên cao hoạt động mạnh, nên từ 01 giờ ngày 10 đến 13 giờ ngày 12/11 trên địa bàn Quảng Ngãi có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 300 đến 500 mm. Đặc biệt huyện Tây Trà 575mm, huyện Sơn Hà 512mm, gây ra lũ lớn trên BĐ3 ở các sông trong tỉnh. Riêng sông Trà Bồng cao hơn đỉnh lũ năm 1999 là 0,07m.
- Đợt VI từ ngày 16/11- 19/11/2007 do ảnh hưởng của lưỡi cao lục địa kết hợp với hoạt động của đới gió đông trên cao, nên từ 19 giờ ngày 16 đến 19 giờ ngày 19/11 trên địa bàn Quảng Ngãi có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 200-250mm. Có nơi mưa rất to như Giá Vực 380mm, Ba Tơ 354mm đã gây ra lũ trên BĐ 3 ở các sông trong tỉnh.

- Đợt VII từ ngày 23/11 - 26/11/2007 do ảnh hưởng của rìa xa phía bắc bão số 7 (Hagibis) kết hợp không khí lạnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, mực nước các sông lại lên trở lại ở mức trên BĐ 2.


II. Thiệt hại do mưa, lũ, lốc xoáy, sét gây ra:


Theo báo cáo tổng hợp từ các địa phương, đơn vị, tình hình thiệt hại do mưa, lũ, lốc xoáy và sét gây ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian từ  ngày 15/10/2007 đến 26/11/2007 như sau:

1/ Về người: Chết 35 người, mất tích 01 người, bị thương 16 người.

2/ Về nhà cửa, tài sản: Nhà bị sập đổ, cuốn trôi: 114 nhà;  Nhà bị hư hỏng, tốc mái: 835 cái;  Nhà bị ngập nước: 60.500 nhà. 

Uớc thiệt hại: 12.450 triệu đồng.

3/ Về Giáo dục: Phòng học bị sập: 41phòng; bị tốc mái, hư hỏng: 95 phòng; ngập nước: 519 phòng; thiệt hại khác như: đồ dùng dạy học, thiết bị, sách giáo khoa ....

Uớc thiệt hại: 13.490 triệu đồng

4/ Về Y tế: Phòng bị sập: 02 phòng; bị tốc mái: 17 phòng; ngập nước: 183 phòng; thiệt hại khác như: đổ ngã tường rào, nhà để xe....

Một số trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa bị sét đánh hỏng.

Uớc thiệt hại: 2.540  triệu đồng.

5/ Về Nông - Lâm nghiệp:

- Diện tích lúa bị hư hại: 2.019,5 ha; diện tích rau màu bị thiệt hại: 4.971ha; cây CN dài ngày bị thiệt hại: 420 ha; cây CN ngắn ngày bị thiệt hại: 3.414 ha; diện tích canh tác bị sa bồi, thuỷ phá: 576,5 ha; hạt giống bị ướt và trôi thiệt hại: 100,5 tấn; lương thực bị hư hại: 303,6 tấn; đại gia súc trôi và bị chết: 114 con, tiểu gia súc bị chết: 560 con; phân bón bị trôi: 215 tấn; muối bị thiệt hại: 40 tấn; thức ăn gia súc gia cầm bị hư hại: 2.005 tấn; và một số thiệt hại khác. Diện tích cây lâm nghiệp do lốc và sạt lở núi và vườn ươm cây giống lâm nghiệp hư hại 330ha.

Uớc thiệt hại: 135.000 triệu đồng.

6/ Về Thuỷ lợi:

- Đê dưới cấp IV trở xuống, đê bổi, bờ ao bị hư hại: 17.690 m3, khối lượng đất đào, đắp: 60.000 m3, khối lượng đá, bê tông 18.000 m3; Kè bị hư hại: Chiều dài 1.420m, khối lượng đất 100.450 m3, khối luợng đá, bê tông: 14.650m3; Kênh mương bị sạt lở: Chiều dài 71.180 m; khối lượng đất 535.703 m3 đất; khối lượng đá, bê tông 103.036 m3; Hồ chứa nhỏ, đập dâng bị thiệt hại: 372.075 m3 đất; 2.525 m3 đá, bê tông; Số trạm bơm bị thiệt hại: 02 cái; Công trình thủy lợi kiên cố bị hư hại 17 cái; công trình tạm 98 cái.

Uớc thiệt hại: 348.780 triệu đồng

7/ Về Giao thông:

- Đường Quốc lộ, đường Tỉnh lộ bị thiệt hại: Tổng chiều dài sạt lở, cuốn trôi: 41.000 m, Tổng chiều dài bị ngập 71.000m; Khối luợng đất: 471.150 m3; khối lượng đá, bê tông 31.422m3.

- Đường giao thông nông thôn bị thiệt hại: Chiều dài sạt lở 144.965m, chiều dài bị ngập 282.000m; khối lượng đất đá 797.474 m3 đất; khối lượng đá bê tông 120.312 m3 đá, bê tông.

- Cầu cống bị sạt lở, hư hỏng: Cầu kiên cố 38 cái; cầu tạm 23 cái.

Uớc thiệt hại: 359.540 triệu đồng.

8/ Về Thủy sản:

- Diện tích nuôi trồng thủy, hải sản bị thiệt hại: 124,6 ha; khối lượng tôm, cá bị mất: 104,9 tấn; cá giống bị mất: 2,5 vạn con; tàu thuyền bị chìm (loại 50CV ( 100CV): 08 chiếc và một số thiệt hại khác: lồng, bè nuôi tôm, phương tiện khai thác thuỷ sản...

Uớc thiệt hại: 31.530  triệu đồng.

9/ Về thông tin liên lạc:

Hiện một số xã vùng sâu, vùng xa thuộc 2 huyện: Tây Trà, Sơn Tây chưa liên lạc được bằng điện thoại cố định và nhiều thiết bị chuyên dùng của ngành Bưu chính viễn thông bị hư hỏng như: Trạm thông tin, cột thông tin, dây thông tin bị đứt, các thiệt hại khác...

Uớc thiệt hại: 4.280  triệu đồng.

10/ Về công nghiệp:

- Cột điện hạ thế bị gãy đổ: 182 cột; cột điện trung và cao thế: 25cột; dây điện bị đứt, hư hại: 3.350 m. Một số thiệt hại khác...

Uớc thiệt hại: 4.710 triệu đồng.

11/ Về nước sạch và vệ sinh môi trường:

       Nhiều hệ thống cấp nước sạch bị hư hại và cuốn trôi, hàng ngàn hecta bị ngập dẫn đến ô nhiễm môi trường; 2.050 công trình nước sạch bị hư hỏng; 650 m ống thép d=50 mm. 

Uớc thiệt hại: 21.430  triệu đồng.

12/ Công trình văn hoá bị hư hỏng: 01 cái (đền Lăng cácÔng - Lý Sơn).

Uớc thiệt hại: 3.000  triệu đồng
13/ Các công trình khác:

Hàng trăm trụ sở cơ quan bị ngập, nhà kho bị cuốn trôi, chợ thành phố Quảng Ngãi, chợ Châu Ổ và trên 60 chợ ở các xã vùng lũ bị ngập làm hư hại nhiều hàng hoá...

Uớc thiệt hại: 16.150  triệu đồng.

Uớc tổng giá trị thiệt hại: 952.900 triệu đồng.

III. Công tác chỉ đạo và khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra:

1. Công tác đạo: 

Ngay sau khi nhận được thông tin về tình hình mưa, lũ, bão, áp thấp nhiệt đới, UBND tỉnh kịp thời có Công điện gửi UBND các huyện, thành phố, các Sở, Ban, ngành yêu cầu triển khai ngay các phương án PCLB và TKCN theo kế hoạch, phân công các đồng chí lãnh đạo trong hệ thống chính trị của tỉnh và Thường trực Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh xuống tận cơ sở để chỉ huy công tác di dời dân ở những vùng thấp, vùng trũng, vùng có nguy cơ sạt lở, nứt núi đến nơi an toàn trước khi xảy ra lũ, đảm bảo an toàn về hồ chứa; chỉ đạo BCH Bộ đội Biên phòng, chính quyền các địa phương ven biển kiểm soát chặt chẽ tình hình tàu thuyền hoạt động trên biển...

2. Công tác khắc phục:

- UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 15/11/2007 chỉ đạo cho các địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra để nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân; đồng thời, tổ chức các Đoàn công tác do lãnh đạo UBND tỉnh làm Trưởng đoàn xuống trực tiếp địa bàn các huyện để kiểm tra và chỉ đạo thực hiện công tác khắc phục hậu quả.

- Huy động các lực lượng, phương tiện giúp nhân dân sửa chữa tạm thời nhà cửa, khắc phục những vị trí hư hỏng ở các tuyến giao thông, thông tin liên lạc, điện sinh hoạt và thực hiện một số biện pháp trước mắt xử lý môi trường, nước sạch sinh hoạt các vùng bị ngập lụt nghiêm trọng; chỉ đạo các địa phương kịp thời tạm ứng ngân sách hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân bị chết, bị thương trong mưa lũ tối thiểu theo qui định.

 - Phân bổ 23.164 triệu đồng, 2.800 tấn gạo, 8 tấn mì tôm, 148 thùng nước suối, quần áo... cho các Sở ngành địa phương trong tỉnh kịp thời hỗ trợ dân sinh, khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, giống cây trồng, khắc phục sa bồi thuỷ phá đảm bảo sản xuất vụ Đông Xuân; đồng thời, huy động mọi nguồn giống dự trữ trong tỉnh để đảm bảo thực hiện lịch gieo trồng.

- Phối hợp với Báo Tuổi trẻ, Báo Công an TP Hồ Chí Minh cùng Sư đoàn không quân 372 chuyển 5 tấn  hàng bằng máy bay cứu trợ kịp thời cho các xã bị chia cắt trên 45 ngày của 02 huyện miền núi Tây Trà và Sơn Tây.


- Chỉ đạo các Sở ngành và các đơn vị liên quan đang tích cực xử lý môi trường các vùng vừa bị ngập lũ, cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn xử lý nước bị ô nhiễm tại các giếng bị ngập; cử các đoàn công tác kiểm tra an toàn thực phẩm; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ý thức tự phòng bệnh trong nhân dân, thực hiện ăn chín, uống sôi để phòng bệnh dịch tả cấp, đề phòng lây lan; tăng cường công tác thú y đề phòng dịch bệnh H5N1, bệnh tai xanh ở lợn, bệnh lở mồm long móng...

Ngoài ra, vào lúc 19 giờ ngày 12/11/2007 đến 19 giờ ngày 13/11/2007 do bị tắc đường tại Quảng Nam nên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 200 xe tải và 90 xe khách cùng với trên 4.000 hành khách bị kẹt xe. Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã tổ chức chi viện hỗ trợ 3.500 xuất quà gồm mỳ tôm, bánh ngọt và nước uống cho hành khách, đồng thời tổ chức phục vụ y tế, đảm bảo an ninh trật tự suốt trong thời gian xe bị kẹt tại Quảng Ngãi, tổ chức trục vớt và lai dắt 01 thuyền của Quảng Nam và 01 sà lan của Trung Quốc vào bờ an toàn.

IV. Kiến nghị:

1. Trước mắt, để đảm bảo an toàn tính mạng của người dân và khắc phục các công trình cơ sở hạ tầng vùng bị thiên tai, sớm ổn định sinh hoạt, đời sống nhân dân trong vùng cũng như chủ động đối phó với các đợt mưa, bão tiếp theo của năm 2007, kính đề nghị các Bộ, ngành Trung ương quan tâm, xem xét trình Thủ tướng Chính phủ tiếp tục hỗ trợ cho tỉnh Quảng Ngãi 200 tỷ đồng (ngoài khoảng kinh phí mà Thủ tướng Chính phủ đã hỗ trợ 20 tỷ đồng) và 2.000 tấn giống (UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Công văn số: 3461/UBND-NNTN ngày 19/11/2007gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ ngành Trung ương). 
2. Về lâu dài: Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương hỗ trợ để tỉnh đầu tư các công trình hạ tầng phục vụ phòng chống lũ bão như sau:

- Đầu tư nâng cấp hệ thống đê, kè chống sạt lở cho huyện đảo Lý Sơn và các vị trí sạt lở nghiêm trọng khác như: Kè Bình Châu, Kè Nghĩa Dũng, Kè Sông Vệ, Kè Đức Lợi… 

- Xây dựng các Cảng neo trú tàu thuyền để đảm bảo tàu tránh bão an toàn như: Sa Cần, Mỹ Á, Sa Huỳnh…. theo nội dung Quyết định 288/2005/TTg ngày 08/11/2005 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

- Đầu tư hệ thống thông tin liên lạc vô tuyến, vệ tinh cho các xã vùng sâu, vùng xa và tàu thuyền đánh bắt xa bờ để thuận lợi trong công tác chỉ huy PCLB và TKCN.

- Kiên cố hoá các tuyến đường từ tỉnh lỵ đến các huyện miền núi và tuyến đường nối các huyện miền núi với nhau để hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn và cứu đói cho vung sâu, vùng xa.

- Xây dựng các cụm, tuyến dân cư tránh lũ.

3. Đề nghị các Bộ ngành tham mưu cho Chính phủ có chính sách về thương binh, liệt sỹ cho những người bị thương hoặc chết khi tổ chức phân công thực hiện nhiệm vụ PCLB và TKCN.

UBND tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo./.

	

	
	KT. CHỦ TỊCH

	Nơi nhận:
	
	PHÓ CHỦ TỊCH

	- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ;

-Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải;

-Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương;

-Văn phòng Uỷ ban Quốc gia TKCN;

-Văn phòng BCĐ PCLB và TKCN miền Trung;

-TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;

-Uỷ ban MTTQVN tỉnh;

-CT, PCT UBND tỉnh;

-BCH PCLB và TKCN tỉnh;

-Các Sở, Ban ngành trên địa bàn tỉnh;

-UBND các huyện, thành phố;

-Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thành truyền hình tỉnh, -Trung tâm Công báo và TTĐT tỉnh;

-VPUB: CVP, PVP, các phòng N/cứu;

-Lưu VT, NN-TN(hg938).
	
	(Đã ký)
            Trương Ngọc Nhi




